
Bảng quy mô chi tiết  
Kèm theo Thông báo mời chào giá số 1328/TB-CHKQTCR ngày 17 tháng 06 năm 2024 
V/v: Thông báo mời chào giá hạng mục “Mua sắm vật tư dự phòng 06 tháng cuối năm 

2024 sửa chữa các hư hỏng thường xuyên của hệ thống trang thiết bị nhà ga T1 -  
Cảng HKQT Cam Ranh ” 

Stt Tên vật tư, phụ tùng thay thế Nhãn hiệu ĐVT SL 

1 Bộ xả Lavabol Inax 325 PS ruột gà Inax Bộ 12 

2 Vòi xịt bồn cầu NLS Cái 12 

3 Đầu vòi xịt bồn cầu Toto Cái 24 

4 Nút nhấn (bồn cầu) Toto Cái 24 

5 Van góc T TTCERA Cái 10 

6 Pin AA Energizer Energizer Cặp 24 

7 Phao điện (Float switch) Kawasan Cái  6 

8 Bóng led Bulb A60N1/9W E27 6500K SS 

Rạng Đông 

Cái 12 

9 Bóng led Bulb TR80N1/20W E27 6500K SS Cái 24 

10 
Đèn âm trần 12W/160 (RĐ-DPT03L 
160/12W) Cái 25 

11 Bảng mạch điều khiển TTLE101E2L 

TOTO 

Cái 1 

12 Vòi cảm ứng TTLA101 Cái 1 

13 Bộ điều khiển TN78-9V900 Cái 2 

14 Vòi cảm ứng TEN12ANV900 Cái 2 

15 Cổ thoát nước TVLF 405 Cái 3 

16 Pin A23 Toshiba Toshiba Viên 24 

17 Khóa cửa kính NEO Bộ 6 

18 Khóa tay gạt VVP VVP Bộ 4 

19 Dây curoa TOYO B61 

TOYO 

Sợi 14 

20 Dây curoa TOYO B47 Sợi 10 

21 Dây curoa TOYO A40 Sợi 4 

22 Dây curoa TOYO B68 Sợi 6 

23 Dây curoa TOYO B57 Sợi 6 

24 Dây curoa TOYO B78 Sợi 18 

25 Dây curoa TOYO B58 Sợi 6 

 


